UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON SỞ DẦU

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ


CHỦ ĐỀ: “TRƯỜNG MẦM NON – TẾT TRUNG THU”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN (TỪ 6/9  ĐẾN 4/10/2024)

Giáo viên thực hiện: 
Lớp: 5 tuổi 



Sở Dầu, tháng  9 năm 2024.

















	














II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Trường mầm non Sở Dầu của bé
	1
	6 -13/9/2024
	
	

	Bé vui tết Trung Thu
	1
	16 - 20/9/2024
	
	

	Lớp học của bé
	1
	23/9- 27/9/2024
	
	

	Đồ chơi của bé ở trường MN
	1
	30/9 -4/10/2024
	
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Trường mầm non Sở Dầu
của bé
	Bé vui tết Trung Thu
	Lớp học của bé
	Đồ chơi của bé ở trường MN

	Giáo viên
	--Trò chuyện, cung cấp cho trẻ kiến thức, tạo tâm thể phấn khởi về trường mầm non.
- Trẻ biết được tên trường, địa chỉ của trường.
- Đồ dùng, đồ chơi của chủ điểm.
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi: vỏ hộp sữa chua, giấy vụn, dây len, hộp sữa su su ,hồ dán, kéo....

- Nội dung các bài thơ, câu truyện, ca dao đồng dao về lớp học mầm non 
- Tạo môi trường chủ đề 

	- Trò chuyện về trung thu của bé.
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu: Bánh đặc trưng của ngày tết trung thu, các món đồ chơi ngày tết trung thu.
- Hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi trung thu.
- Giúp trẻ hiểu rõ nguồn gốc, tên gọi của ngày trung thu.
- Nguyên vật liệu trẻ làm bánh dẻo
- Bài thơ câu chuyện về tết trung thu.
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu làm  đèn lồng
- Các đồ chơi trang trí lớp học: Đèn ông sao, quạt giấy đỏ, đầu lân.
	-Trò chuyện với trẻ về lớp học, tạo tâm lý vui vẻ thoải mái, phấn khởi, yêu quý cô, yêu bạn và thích được đi học.
- Đồ dùng, đồ chơi của chủ điểm.
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi : que kem, kẹp gỗ...

- Nội dung các bài thơ, câu truyện, ca dao đồng dao về lớp học mầm non 
- Tạo môi trường chủ đề 

	-Trò chuyện với trẻ về đồ dùng đồ chơi của trường, lớp mầm non.
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi : ống hút nhựa, giấy bìa màu, lõi giấy.

	Nhà trường
	- Kiểm tra vệ sinh, nề nếp trẻ hàng ngày.
- Phát đồ dùng theo nhu cầu của lớp theo chủ đề nhánh.

	- Đồ dùng phông bạt ngày tết trung thu cho bé.
- Đồ dùng, đồ chơi trung thu.

	- Bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi cá nhân cho lớp và cho trẻ
- Tạo cảnh quan môi trường đẹp ,sạch sẽ cho trẻ hứng thú hoạt động

	- Bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi sân trường, Đồ dùng đồ chơi cho lớp học.
- Kiểm tra giám sát các bữa ăn hàng ngày của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về dinh dưỡng, sức khỏe học đường.



	Phụ huynh
	- Trò chuyện,. tạo tâm thế vui tươi cho trẻ đến trường học.
- Sưu tầm lịch cũ, vỏ hộp, phế liệu
- Đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe, hát một số bài hát có trong chủ đề nhánh.
- Sưu tầm tranh ảnh, bài thơ câu chuyện cho trẻ xem
	- Ủng hộ các đồ chơi trung thu như: đèn lồng, đèn ông sao.
- Sưu tầm tranh cung cấp kiến thức về ngày Tết Trung thu
- Trò chuyện về ý nghĩa của ngày tết trung thu, phong tục đặc trưng ngày tết trung thu, cho trẻ đi mua đồ chơi trung thu như: đèn lồng, đèn ông sao…     
	- Trò chuyện với trẻ . động viên tinh thần trẻ thích đến lớp học và cung cấp những  kiến thức về lớp học của bé
- Phối kết hợp với nhà trường, cô giáo giúp thực hiện đúng yêu cầu nội quy của lớp học như đi học đúng giờ, đầu tóc, trang phục gọn gàng.

	- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng đồ chơi lớp học, công dụng của các món đồ dùng đồ chơi áp dụng trong các tiết học hoặc các giờ chơi.


	Trẻ
	-Tranh ảnh cung cấp kiến thức về chủ điểm mầm non.
- Xem các bài hát, các video về trường mầm non: Trường mẫu giáo thân thương, cô giáo em
- Đọc các bài tranh thơ về cô giáo và các bạn.
	- Nguyên vật liệu ở các góc chơi : vỏ hộp sữa chua,giấy vụn,dây len ,hộp sữa  susu, hồ dán, kéo....
	- Trẻ tìm hiểu lớp học của bé
- Vẽ, nặn, xé dán ,về lớp học của bé.
- Làm album chủ điểm
cùng cô làm đồ chơi: bàn, ghế....

	- Trẻ tìm hiểu đồ dùng đồ chơi của  của trường 
- Cùng cô làm đồ chơi về trường lớp: đu quay, cầu tụt, bàn ghế các loại.....




IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	* Nhánh  1: 
- Tập cử động uốn bàn tay, ngón tay và xoay cổ tay, gập mở lần lượt từng ngón tay.
- Trò chuyện về thói quen ăn uống tốt/không tốt khi ở trường
- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại khi trò chuyện về chủ đề MN
- Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác khi trò chuyện về chủ đề MN
- Trò chuyện về cách đề nghị sự giúp đỡ của cô giáo, các bạn khi cần thiết.
* Nhánh 2:
- Trò chuyện về họ tên, tuổi, giới tính của bản thân.
- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân  về chủ đề MN.
- Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh… thuộc chủ đề.
- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp về chủ đề. 
- Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) và sử dụng phù hợp
với chủ đề MN
* Nhánh 3:
- Trò chuyện về cách chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh về Trường Mầm non của bé
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép khi trò chuyện về chủ đề MN
- Trò chuyện về cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi ở trường
- Trò chuyện về đặc điểm cấu tạo của đồ chơi ngoài trời
* Nhánh 4:
- Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp  trong chủ đề MN
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp qua trò chuyện về trường Mầm non của bé
- Trò chuyện về cách thể hiện sự quan tâm đến  bạn bè
- Trẻ chào hỏi lễ phép khi đến lớp. - Trao đổi, nhận xét về một số hành vi " đúng" - "sai", "tốt" - " xấu" về của đề MN
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	I.Chuẩn bị:
- Vòng
- Nhạc bài: “ Trường của cháu là trường mầm non”.
II.TH:
1. Khởi động
- Cho trẻ đi thành vòng tròn thực hiện các kiểu đi, chạy nhanh - chậm, 
2.Trọng động
*Tập BTPTC ( Mỗi ĐT 2 lẫn x 8 nhịp )
Hô hấp: Thổi nơ 
Tay: Đưa hai tay lên cao ra trước, sang hai bên
Bụng: Ngửa người ra sau, kết hợp hai tay lên cao, chân bước sang phải sang trái
Chân: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
Bật tiến lùi
* TCVĐ: 
- Trời nắng – trời mưa, bập bênh , bóng bay , ……
- Nhảy theo nhạc bài : Gà nhíp
3. Hồi tĩnh:
- Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng .

	





 

3. Hoạt động học.
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
	Nghỉ lễ 2/9
	Nghỉ lễ 2/9
	Ngày 4//9/2024
	Ngày 5/9/2024
	Ngày 6/ 9/2024
	

	
	
	
	Tổng duyệt khai giảng
	Ngày hội đến trường của bé
	PTTM
Bé vẽ sân trường ngày hội đến trường
	

	Nhánh1.
	Ngày 09/ 09/ 2024
	Ngày 10/ 09/ 2024
	Ngày 11/ 09/ 2024
	Ngày 12/ 9/ 2024
	Ngày 13/ 9/ 2024
	

	
	PTTC
Đi trên dây

	PTTM
Vẽ cô giáo em

	PTNN
Thơ: Gà con học chữ

	PTTM
Hát: Trường MNSD thân yêu
	PTNT
Nhận biết số lượng 6- NB 6
	

	Nhánh 2.
	Ngày 16/ 09/ 2024
	Ngày 17/ 09/ 2024
	Ngày 18/ 09/ 2024
	Ngày 19/ 9/ 2024
	Ngày 20/ 9/ 2024
	

	
	PTTC
 Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
	PTNT
Bé tìm hiểu ngày tết trung thu 
	PTNN
Làm quen chữ cái: o, ô, ơ

	  STEAM - EDP
Làm đèn lồng Trung Thu phát sáng

	PTTM
VĐMMH : 
Vui Trung Thu
HN: Mùa trăng quê em
	

	Nhánh 3.
	Ngày 23/ 09/ 2024
	Ngày 24/ 09/ 2024
	Ngày25/ 09/ 2024
	Ngày 26/ 9/ 2024
	Ngày 27/ 9/ 2024
	

	
	PTTC
Tung bóng lên cao và bắt bóng

	PTKNXH
Kỹ năng sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp
	PTNN
Truyện: “Mèo con và quyển sách”

	PTTM
Hát bài: “ Tiến quân ca ”
HN: Đi học
	PTNT
Tách gộp trong phạm vi 6
	

	Nhánh 4.
	Ngày 30/ 09/ 2024
	Ngày 1/ 10/ 2024
	Ngày 2/ 10/ 2024
	Ngày 3/ 10/ 2024
	Ngày 4/ 10/ 2024
	

	
	PTTC
Bật xa (40-50)cm
	PTTM
Nặn đồ chơi bé thích

	         PTNN
  Thơ: Tình bạn
	PTTM
Vận động TTPH” Trường mầm non Sở Dầu thân yêu
	PTNT
Trò chuyện về một số đồ dùng đồ chơi trường bé
	



     4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 09/ 09/ 2024
	Ngày 10/ 09/ 2024
	Ngày 11/ 09/ 2024
	Ngày 12/ 9/ 2024
	Ngày 13/ 9/ 2024
	

	
	- Quan sát: Quan sát, trò chuyện về quy định đảm bảo an toàn khi chơi đồ chơi ngoài trời
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	- Quan sát thời tiết Mùa Thu. ( Bầu trời)
-TCVĐ: Ếch ộp
- Chơi tự do tại sân chơi khu 1

	- Quan sát các khu vực của Trường MN Sở Dầu.
Dạo chơi sân trường
-TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do tại sân chơi khu 1.
	- Trò chuyện với bác cấp dưỡng 
- TCVĐ : Bật xa
- Chơi tự do tại sân chơi khu 2.

	- Trò chuyện với cô Hiệu trưởng
- TCVĐ: Gió và lá cây.

- Chơi tự do tại sân chơi khu 1.

	

	Nhánh 2
	Ngày 16/ 09/ 2024
	Ngày 17/ 09/ 2024
	Ngày 18/ 09/ 2024
	Ngày 19/ 9/ 2024
	Ngày 20/ 9/ 2024
	

	
	- Quan sát đèn lồng Trung thu
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng.
- Chơi tự do tại sân chơi khu 1
	- Quan sát, trò chuyện về quang cảnh sân trường trong ngày tết Trung Thu.
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại sân chơi khu 1

	- Trò chuyện về lợi ích và cách sử dụng trang phục phù hợp trong mùa thu.
-TCVĐ: Thi ai nhanh.
- Chơi tự do tại sân chơi khu 1

	- Quan sát các phòng học trong trường MNSD – 
- TCVĐ: Tung bóng vào rổ
- Chơi tự do tại sân chơi khu 1

	- Quan sát hoa tóc tiên
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do tại sân chơi khu 1

	

	
Nhánh 3
	Ngày 23/ 09/ 2024
	Ngày 24/ 09/ 2024
	Ngày25/ 09/ 2024
	Ngày 26/ 9/ 2024
	Ngày 27/ 9/ 2024
	

	
	rò chuyện về đặc điểm cấu tạo của đồ chơi ngoài trời
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại sân 
	 - Trò chuyện với bác bảo vệ.
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Tại lớp học.
	 - Quan sát, trò chuyện về những đám mây
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- 


	- Quan sát khu vực cây cảnh của trường.
- TCVĐ: Xibo khoai
- Chơi tự do tại khu vực vận động của trường.
	Quan sát cây lộc vừng
- TCVĐ : Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do tại sân chơi khu 1.
	

	
Nhánh 4
	Ngày 30/ 09/ 2024
	Ngày 1/ 10/ 2024
	Ngày 2/ 10/ 2024
	Ngày 3/ 10/ 2024
	Ngày 4/ 10/ 2024
	



	
	- Bé tìm hiểu về các khu vực Trường MN Sở Dầu
- TCVĐ: Kéo co 
- Chơi tự do tại sân chơi khu 2
	- Quan sát bầu trời ( đám mây)
-TCVĐ: Thi xem ai nhanh nhất- -
 - Chơi tự do tại sân chơi khu 1.

	- Trò chuyện về công việc của bác cấp dưỡng
-TCVĐ: Chạy chậm liên tục (120- 150) 
- Chơi tự do tại sân chơi khu 1.
	- Quan sát bầu trời khi có nắng
-TCVĐ: Chuyền bóng 
- Chơi tự do tại sân chơi khu 2
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của hai, ba đồ dùng, đồ chơi trong lớp và đồ chơi  ngaoif trời.- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại sân chơi khu 3.
	








5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	*Tuần 1
- Trò chuyện về bữa sáng của bé
- Tập luyện thao tác lau mặt
- Mời cô, mời bạn khi ăn
- Trò chuyện về một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
- Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo ở chủ đề MN
 Mùa trăng quê
*Tuần 2
- Trò chuyện về cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn trong chủ đề MN 
- Trò chuyện  về kỹ năng cởi, mặc, quần áo 
 Tổ chức giờ ăn: tạo cảm giác ngon miệng cho trẻ trước khi ăn bằng cách kể chuyện, đọc thơ, đồng dao, bài hát….
- Hướng dẫn đi vệ sinh đúng nơi quy định, rửa tay sau khi đi vệ sinh
- Dạy trẻ không cười đùa khi ăn uống
- Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày ở chủ đề MN
 - Em yêu trường Mầm non Sở Dầu
*Tuần 3
- Trò chuyện về một  số kỹ năng  bảo quản thực phẩm: đóng gói, bọc màng bảo quản thực phẩm
- Tập luyện thao tác rửa tay
- Trò chuyện về một số kỹ năng đánh răng đúng thao tác. 
- Trò chuyện về một số kỹ năng vệ sinh cá nhân khi trẻ ở trường
- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề MN
 Đi học
*Tuần 4
- Trò chuyện về tên và cách chế biến đơn giản một số món ăn từ thịt:: Thịt luộc, thịt kho, thịt rán...
- Hướng dẫn cách sử dụng đồ dùng khi uống
- Trò chuyện về phân biệt thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người trong chủ đề MN
- Trò chuyện về bệnh sâu răng
- Giáo dục: Không để tràn nước khi rửa tay

	


6. Hoạt động chiêu:
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 09/ 09/ 2024
	Ngày 10/ 09/ 2024
	Ngày 11/ 09/ 2024
	Ngày 12/ 9/ 2024
	Ngày 13/ 9/ 2024
	

	
	Trò chuyện về cô giáo của bé

	Trò chuyện về họ tên và một vài đặc điểm của các bạn

	Trò chuyện: Ngày hội đến trường của bé

	Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của cô giáo, các bạn
	Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định 
	

	Nhánh 2
	Ngày 16/ 09/ 2024
	Ngày 17/ 09/ 2024
	Ngày 18/ 09/ 2024
	Ngày 19/ 9/ 2024
	Ngày 20/ 9/ 2024
	

	
	Trò chuyện: Ngày tết trung thu
	Giới thiệu về cách sử dụng thiết bị vệ sinh ở trường đúng cách  

	Trò chuyện về một số trường hợp không an toàn: Tự ý đi ra khỏi lớp một mình khi chưa được người lớn cho phép
	Trò chuyện về  đặc điểm bên ngoài và sở thích của bản thân.


	Trò chuyện về một số thực phẩm thông thường 

	

	
Nhánh 3
	Ngày 23/ 09/ 2024
	Ngày 24/ 09/ 2024
	Ngày25/ 09/ 2024
	Ngày 26/ 9/ 2024
	Ngày 27/ 9/ 2024
	

	
	Nhận biết các bữa ăn trong ngày 

	Trò chuyện về một số biểu hiện khi ốm

	Trò chuyện, xem video về một số trường hợp khẩn cấp 

	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề trường Mầm non

	Ôn thơ: Gà con học chữ

	

	
Nhánh 4
	Ngày 30/ 09/ 2024
	Ngày 1/ 10/ 2024
	Ngày 2/ 10/ 2024
	Ngày 3/ 10/ 2024
	Ngày 4/ 10/ 2024
	



	
	Nhận biết bàn là nóng không được lại gần và sờ tay vào bàn là

	Tiết học: Mèo con và quyển sách

	Làm quen hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
.
	Vị trí và trách nhiệm của bản thân ở lớp học 

	Trò chuyện về các kỳ nghỉ lễ trong năm 
	









V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

	STT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Bếp ăn trường bé
	- Trẻ biết phân vai chơi và cách sử dụng các đồ chơi và nội dung chơi trong góc.
- Trẻ biết phân vai cụ thể và thể hiện vai chơi theo từng vai chơi theo chủ đề: “Trường mầm non Sở Dầu ”.
 -Biết sử dụng đồ dùng đồ chơi và thao tác từng trò chơi.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và tinh cảm kĩ năng xó hội cho trẻ.
- Trẻ chơi đoàn kết với nhóm bạn và sử dụng có hiệu quả các đồ dùng đồ chơi. Lấy và cất đồ chơi theo đúng kí hiệu trong giá đồ chơi.
	Tổ chức nấu các món ăn trong ngày trung thu

	- Đồ dùng nấu ăn.


	
	
	
	x

	
	
	
	
	Bé làm cô nuôi.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Thao tác vai các cô nuôi trong nhà  bếp ăn.

	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Tổ chức tiệc buffet trong nhà trường
	
	
	
	x
	

	
	
	Góc
Lớp 5A3 của bé
	- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng quan sát hàng ngày của cô giáo và các bạn để nhập vai chơ.
- Trẻ biết nhận vai và thỏa thuận phân vai chơi trong góc.
- Biết các thao tác khám bệnh Kê đơn , phát thuốc.
- Phát triển ngôn ngữ và tình cảm thể hiện các vai chơi.
- Trẻ tích cực tham gia chơi. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong

	- Cả lớp vui múa hát mừng Trung Thu,- Cùng phá cỗ.
	- Nội quy lớp học của bé.
- Bàn, ghế trẻ.
- Các hình ảnh nội quy các góc chơi.
- Bảng cảm xúc của trẻ.
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Cô giáo rèn kĩ năng rửa mặt, rửa tay cho trẻ.- Cho trẻ ăn trưa.
- Hướng dẫn trẻ cài, cởi cúc áo.
- Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở trường lớp.
Hướng dẫn trẻ xếp dọn đồ dùng đồ chơi  trong góc chơi

	
	x
	x
	





	

	
	
	
	
	- Cô dạy trẻ học bài- Cho trẻ tham dự tiệc buffet
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Giáo dục trẻ: Chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với bạn bè
	
	x
	
	
	

	
	
	Chợ quê
	- Trẻ biết nhận vai và thỏa 
thuận phân vai chơi trong 
góc.
- Rèn trẻ một số kĩ năng 
mời chào khách, giới thiệu các mặt hàng, thoả thuận giá cả, trả lại tièn thừa, cảm ơn khách. 
Phát triển ngôn ngữ và tình cảm thể hiện các vai chơi.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong. 
	- Chợ quê bán đồ dùng tết Trung Thu
	- Đồ dùng, đồ chơi bán hàng...
-Các đồ dùng rau, củ, quả, Hải sản…
- Đồ dùng học tập của trẻ.
- Đồ dùng của bé : Mũ, quần áo, túi, cặp…
- Các đồ ăn bánh, kẹo…
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Chợ quê với các món ăn truyền thống
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Chợ quê hàng mây, tre, đan.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Đồ dùng của bé
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Cách bảo quản thực phẩm: Đóng gói, màng bọc thực phẩm.
	
	x
	x
	x
	x

	2
	Góc học tập
	
	- Trẻ biết sử dụng các bàn cờ, bài tập, lô tô có trong nội dung chơi chủ đề.
- Trẻ biết chơi sắp xếp, phân loại, các bài tập toán, 
bài tập chữ cái theo chủ đề nhánh.
- Trẻ biết cách sử dụng các bàn cờ, học liệu, bài tập dựa trên sự hướng dẫn của cô và mẫu chơi.
- Rèn trẻ kĩ năng tư duy (So sánh, phân loại, ghi nhớ..)
 - Phát triển kĩ năng tư duy cho trẻ( So sánh, nhận biết, phân biệt..)
- Trẻ tích cực tham gia chơi. 
Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	Trò chuyện về một số thông tin quan trọng về bản thân: Họ tên, tuổi, giới tính.
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.
- Một số mẫu cần gợi ý.
-Lô tô về đồ dùng, đồ chơi  theo chủ đề trường MN Sở Dầu.
- .Bàn cờ chữ cái.
- Thẻ chữ, thẻ số.
- Bàn cờ số lượng.
- Bàn máy vi tính.


	x
	
	
	

	
	
	
	
	Nối đúng đồ chơi theo khu vực trong trường.
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Tìm các đồ chơi Trung Thu.
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	So sánh đồ dùng cao thấp, dai- ngắn 
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Chắp ghép ghép hình học theo chủ đề.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn.
- Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan như đôi giầy, đôi dép....

	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Hướng dẫn thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục khi mở các TC trên máy tính theo chủ đề MN

	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng trong chủ đề MN
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Chia số lượng 6  thành 2 phần.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Thêm và bớt cho đủ sl 6, 
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Tạo ra một số hình học bằng dây chun
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Ghép đôi có mối liên quan đến chủ đề.
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình. 
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Chơi bàn cờ chữ cái o,ô,ơ 
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số chủ đề MN
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thư viện sách mở
	
	- Trẻ biết và hình dung được các kĩ năng hoạt động tại thư viện sách mở của lớp và nhà trường.
- Trẻ biết sử dụng các đồ 

dùng trong góc chơi. 

	- Học cách cất và lấy cất sách trong thư viện  .Xem sách, tranh, truyện.
	Sách, truyện.
Các loại rối dẹt ,
 rối tay, rối que, rối bông. Bàn, ghế..

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Hướng dẫn trẻ cách nghe hiểu các từ khái quát (đồ dùng, đồ chơi,...), từ trái nghĩa (cao - thấp, ngắn - dài) 

	
	
	
	x
	

	
	
	
	- Rèn cho trẻ kĩ năng dở sách, đọc sách. Ngồi ngay ngắn, trật tự cho người khác cùng xem truyện.

- Phát triển ngôn ngữ mach lạc, tự tin cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	Kể chuyện sáng tạo theo tranh chủ đề Trường Mầm non

	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	"Đọc" truyện qua các tranh vẽ  chủ đề MN

	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Đọc và xem sách chủ đề MN theo ý thích

	
	
	
	
	x

	4
	Góc Nghệ Thuật
	Tạo Hình
	- Củng cố, ôn luyện các kĩ năng tô, vẽ, cắt, xé dán, nặn..
- Biết sử dụng các nguyên vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ dùng, đồ chơi.
- Rèn cho trẻ các kĩ năng, thao tác tạo hình như ( Vẽ, xé, dán, nặn, cắt, tô màu nước...)
- Phát triển khả năng cảm thụ cái đẹp trong tạo hình.
- Trẻ tích cực tham gia tạo ra sản phẩm của trẻ. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- Tô, vẽ, xé, cắt ,dán , nặn các đồ chơi, đồ dùng., cô giáo, các bạn bè trong lớp học.
	- Các nguyên liệu ( Giấy màu, sáp ,mầu, hồ 
dán, kéo, hộp, lõi giấy, đất nặn...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Cắt, xé theo đường viền của hình vẽ, đường vòng cung chủ đề MN

	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình về chủ đề MN.
- Nhận xét sản phẩm tạo hình chủ đề MN.
- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình vè chủ đề  MN.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Sáng tạo cùng màu nước theo chủ đề 

	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	-  Gấp các đồ dùng, đồ chơi trong lớp
	
	
	
	x
	

	
	
	Âm nhạc
	
	- Làm đồ chơi Trung Thu
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn) về chủ đề MN

	- Các dụng cụ âm nhạc.
- Mũ múa.

	x
	
	
	

	
	
	
	
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích chủ đề

	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật chủ đề MN

	
	
	
	
	x

	5
	Góc Xây dựng
	
	-Bước đầu biết xoay giá đồ chơi và lấy và cất đồ dùng tho đúng kĩ hiệu .
- Trẻ nhận vai và thỏa thuận vai chơi trong nhóm.
- Biết cùng nhau xây dựng thành một công trình hoàn chỉnh.
- Biết xắp xếp bố cục các khu vực trong nhà trường ...một  cách hợp lí.
- Rèn trẻ kĩ năng sắp xếp, kĩ năng sơ đồ.
- Phát triển trí tưởng tượng ở trẻ
- Trẻ chơi đoàn kết biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

	- Chơi xây dựng, lắp ráp chủ đề MN.

	- Các đồ chơi lắp ghép.
- gạch xây dựng.
- Cây xanh.
- Các kiểu nhà, sân khấu...
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xây và lắp ghép khu vực sân trước của nhà trường
	
	
	 x
	
	

	
	
	
	
	- Xây và lắp ghép khu vực vườn cổ tích của nhà trường.
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	-Bé xây trường mầm non Sở Dầu
	
	
	
	
	x




            


